
Phụ lục 1

Mã 

trường
Trường THPT

Nguyện 

vọng 1

Nguyện 

vọng 2
Ghi chú

01 THPT Tuy Phong 776 10

02 THPT Hòa Đa 833 369

03 THPT Bắc Bình 875 575

04 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 561 887

05 THPT Nguyễn Văn Linh 510 1093

06 THPT Hàm Thuận Bắc 838 762

07 THPT Phan Thiết 1189 671

08 THPT Phan Chu Trinh 789 381

09 THPT Bùi Thị Xuân 400 190

10 THPT Phan Bội Châu 632 2

Lưu ý: có 598/779 

thí sinh thi trường 

chuyên đăng ký 

nguyện vọng vào  

Trường THPT Phan 

Bội Châu

11 THPT Lương Thế Vinh 427 677

12 THPT Hàm Thuận Nam 543 299

13 THPT Nguyễn Trường Tộ 435 728

14 THPT Lý Thường Kiệt 514 0

15 THPT Nguyễn Huệ 810 662

16 THPT Đức Tân 243 32

17 THPT Tánh Linh 477 207

18 THPT Nguyễn Văn Trỗi 340 615

19 THPT Đức Linh 487 775

20 THPT Quang Trung 398 41

21 THPT Hùng Vương 699 583

22 THPT Hàm Tân 293 316

23 THPT Ngô Quyền 378 6

24 THPT Huỳnh Thúc Kháng 172 80

25 THPT chuyên Trần Hưng Đạo 779 0

14,398 9,961

Lưu ý: Chỉ tiêu tuyển sinh nguyện vọng 2 tại mỗi trường THPT công lập không chuyên không vượt quá 20%  

so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2025 - 2026
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN
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